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Đặt vấn đề
Trong bối cảnh cải cách tư pháp và xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 
việc tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực tư 
pháp và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các 
cơ quan tiến hành tố tụng là yêu cầu cấp thiết. 
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 
của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã nhấn 
mạnh nhiệm vụ “Phân định rành mạch chức 
năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan tiến hành tố 
tụng; nâng cao hiệu quả phối hợp, kiểm soát quyền 
lực giữa các cơ quan trong hoạt động tư pháp; bảo 
đảm nguyên tắc suy đoán vô tội, không làm oan 
người vô tội, không bỏ lọt tội phạm”. CQĐT và 
VKS có mối quan hệ tố tụng mật thiết ngay 
từ những giai đoạn đầu của quá trình tố tụng, 

trong đó có việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ 
BPNC trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự. 
Ở giai đoạn khởi tố, khi ranh giới giữa yêu 
cầu phòng ngừa tội phạm và nguy cơ xâm 
phạm quyền con người đặc biệt mong manh, 
mối quan hệ giữa CQĐT và VKS trong việc 
áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPNC chính là cơ 
chế bảo đảm để quyền lực nhà nước được vận 
hành trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời 
chịu sự kiểm soát và gắn với trách nhiệm.  
Hiệu quả của cơ chế này không chỉ được đo 
bằng số lượng BPNC được áp dụng hay bị 
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khởi tố của CQĐT và VKS luôn đòi hỏi mối 
quan hệ phối hợp và chế ước nhằm ngăn chặn 
tội phạm, hạn chế việc người bị buộc tội gây 
khó khăn, cản trở cho hoạt động kiểm tra, xác 
minh của cơ quan tiến hành tố tụng, mặt khác 
góp phần bảo vệ quyền con người, quyền 
công dân của người bị buộc tội. CQĐT có sự 
chủ động trong việc đề xuất áp dụng, thay 
đổi, hủy bỏ BPNC; VKS giữ vai trò thực hành 
quyền công tố, kiểm sát tính hợp pháp, tính 
có căn cứ của các đề xuất này. Quá trình thực 
hiện mối quan hệ tố tụng này cũng đòi hỏi 
mỗi chủ thể phải sử dụng đúng và linh hoạt 
hai yếu tố phối hợp và chế ước, đặc biệt đối 
với VKS. VKS nếu chỉ phối hợp mà không chế 
ước sẽ dẫn đến tình trạng nể nang, lệ thuộc 
CQĐT, oan sai, bỏ lọt tội phạm hoặc kéo dài 
thời gian giải quyết vụ án. Ngược lại, nếu 
VKS chỉ chế ước mà không phối hợp sẽ gây ra 
hiện tượng đối đầu, gây tâm lý e ngại, thiếu 
thiện chí trong phối hợp giữa hai cơ quan. Cả 
hai xu hướng cực đoan này đều làm suy giảm 
chất lượng, hiệu quả giải quyết vụ án hình sự, 
gây ảnh hưởng đến việc xử lý đúng người, 
đúng tội, đúng pháp luật.

Trong khoa học pháp lý, có nhiều quan 
điểm khác nhau về khái niệm mối quan hệ 
giữa CQĐT và VKS. Có quan điểm cho rằng, 
đây là mối quan hệ phối hợp chức năng giữa 
hai cơ quan trong cùng một hệ thống TTHS, 
trong đó CQĐT giữ vai trò chủ thể tiến hành 
các hoạt động điều tra trực tiếp, còn VKS cùng 
tham gia với tư cách là cơ quan giám sát, bảo 
đảm cho quá trình điều tra được thực hiện 
đúng quy định của pháp luật. Ở góc nhìn này, 
yếu tố phối hợp được đề cao nhằm bảo đảm 
sự thống nhất về mặt nghiệp vụ và hiệu quả 
thu thập chứng cứ. Từ đó có thể thấy, phối 
hợp và chế ước không tồn tại tách biệt mà gắn 
bó chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau. Phối hợp giúp 
hoạt động điều tra hiệu quả, kịp thời; chế ước 
bảo đảm mọi hoạt động điều tra được tiến 
hành hợp pháp, có kiểm soát. Chính sự đan 
xen này đã làm nên bản chất đặc thù của mối 
quan hệ giữa CQĐT và VKS, thể hiện sự cân 
bằng giữa hiệu quả đấu tranh phòng, chống 
tội phạm và bảo đảm pháp chế xã hội chủ 

hủy bỏ đúng pháp luật, mà quan trọng hơn 
là ở mức độ bảo đảm nguyên tắc chỉ áp dụng 
BPNC khi có căn cứ, cần thiết và nguyên tắc 
tôn trọng, bảo vệ quyền con người trong 
TTHS. Việc tiếp tục nhận thức đúng, thực hiện 
đầy đủ và thực chất mối quan hệ giữa CQĐT 
và VKS trong TTHS nói chung, áp dụng, thay 
đổi, hủy bỏ BPNC trong giai đoạn khởi tố vụ 
án hình sự nói riêng là yêu cầu mang tính nền 
tảng của cải cách tư pháp, góp phần xây dựng 
một nền tư pháp hình sự công bằng, thận 
trọng và lấy bảo vệ quyền con người làm giá 
trị trung tâm.

1. Khái niệm, đặc điểm mối quan hệ giữa 
Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc 
áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn 
chặn trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự

BPNC là những biện pháp tố tụng có tính 
chất can thiệp, tác động đến quyền con người 
của đối tượng bị áp dụng trong một thời gian 
nhất định như quyền tự do thân thể, quyền tự 
do đi lại, quyền sở hữu tài sản1. Cơ quan tiến 
hành tố tụng áp dụng BPNC nhằm ngăn chặn 
việc người đó bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ, gây 
khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án hình 
sự, hoặc để bảo đảm thi hành án. Giai đoạn 
khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn đầu tiên của 
quá trình tố tụng, trong giai đoạn này CQĐT 
có trách nhiệm chính trong việc tiếp nhận, 
giải quyết thông tin về tội phạm, ra quyết 
định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình 
sự, VKS thực hành quyền công tố và kiểm sát 
việc giải quyết nguồn tin về tội phạm2.  

Trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự, 
CQĐT có thể áp dụng một số BPNC đối 
với người bị buộc tội như: Giữ người trong 
trường hợp khẩn cấp, tạm giữ, tạm hoãn xuất 
cảnh, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn 
cấp, bắt người phạm tội quả tang. Việc áp 
dụng, thay đổi, hủy bỏ BPNC trong giai đoạn 

¹ Bùi, T. H. (2024). Hoàn thiện chính sách pháp luật 
TTHS về BPNC, biện pháp cưỡng chế trong nền tư pháp 
công bằng, nghiêm minh. Trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, 
nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc phục vụ nhân 
dân trong bối cảnh hiện nay. Tập 1. tr. 130.
² Trường Đại học Kiểm sát (2016). Giáo trình Luật TTHS. 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.
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Thứ nhất, về phạm vi, mối quan hệ giữa 
CQĐT và VKS trong việc áp dụng, thay đổi, 
hủy bỏ BPNC trong giai đoạn khởi tố có thể 
được hình thành từ khi tiếp nhận, giải quyết 
nguồn tin về tội phạm đến khi CQĐT ra quyết 
định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình 
sự. Mối quan hệ giữa hai chủ thể khi áp dụng, 
thay đổi, hủy bỏ BPNC mang đặc thù của 
TTHS, không phải mối quan hệ hành chính, 
nội vụ, kỷ luật. Mối quan hệ này chỉ xuất hiện 
trong việc giải quyết vụ án hình sự, nhằm 
kịp thời ngăn chặn tội phạm, ngăn chặn việc 
người bị buộc tội có thể gây khó khăn cho quá 
trình kiểm tra, xác minh sự việc có dấu hiệu 
tội phạm.

Thứ hai, về chủ thể mối quan hệ là CQĐT 
và VKS, hai cơ quan tiến hành tố tụng trong 
TTHS, mặc dù được giao chức năng, nhiệm 
vụ khác nhau nhưng cùng thực hiện nhiệm 
vụ chung của TTHS.

Thứ ba, cơ sở của mối quan hệ giữa CQĐT 
và VKS trong việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ 
BPNC trong giai đoạn khởi tố xuất phát từ 
nguyên tắc TTHS, chức năng, nhiệm vụ của 
mỗi cơ quan trong TTHS. 

Thứ tư, nội dung, hình thức mối quan hệ 
giữa CQĐT và VKS trong việc áp dụng, thay 
đổi, hủy bỏ BPNC mang tính chất phối hợp - 
chế ước. Nội dung này sẽ được làm rõ trong 
mục 2. dưới đây.

Thứ năm, hình thức và cơ chế thực hiện 
mối quan hệ giữa CQĐT và VKS. Hình thức 
thực hiện mối quan hệ giữa CQĐT và VKS 
trong việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPNC 
có thể được thể hiện mang tính thường xuyên 
và tính theo từng vụ việc cụ thể phù hợp với 
các hoạt động tố tụng trong giai đoạn khởi tố.

2. Nội dung, hình thức mối quan hệ giữa 
Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc 
áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn 
chặn trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự

Thứ nhất, nội dung mối quan hệ giữa 
CQĐT và VKS trong việc áp dụng, thay đổi, 
hủy bỏ BPNC trong giai đoạn khởi tố vụ án 
hình sự.

Trong TTHS không có quy định nào trực 
tiếp định nghĩa hay mô tả về hình thức và nội 
dung của mối quan hệ giữa CQĐT và VKS 

nghĩa3. Ngược lại, một số ý kiến khác lại nhấn 
mạnh rằng mối quan hệ này chủ yếu mang 
tính chế ước quyền lực. Theo đó, VKS không 
đơn thuần “phối hợp” mà thực chất là kiểm 
soát hoạt động điều tra thông qua cơ chế phê 
chuẩn, hủy bỏ hoặc yêu cầu thay đổi các quyết 
định tố tụng quan trọng như khởi tố, bắt, 
giam, khám xét, đình chỉ điều tra. Cách tiếp 
cận này nhấn mạnh vai trò trung tâm của VKS 
trong việc ngăn ngừa sự lạm quyền và bảo vệ 
quyền con người trong TTHS4. Bên cạnh đó, 
cũng có quan điểm dung hòa, cho rằng bản 
chất của mối quan hệ này là sự kết hợp giữa 
phối hợp và chế ước, trong đó phối hợp nhằm 
nâng cao hiệu quả điều tra, còn chế ước nhằm 
bảo đảm tính hợp pháp và khách quan. Điều 
này cho thấy việc nhận thức khái niệm và bản 
chất mối quan hệ vẫn chưa thật sự thống nhất 
và cần được nghiên cứu, hoàn thiện cả về lý 
luận lẫn pháp luật thực định5.

Trên cơ sở các quan điểm trên, nghiên cứu 
mối quan hệ giữa CQĐT và VKS trong việc 
áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPNC trong giai 
đoạn khởi tố vụ án hình sự, nhóm tác giả cho 
rằng mối quan hệ giữa CQĐT và VKS trong 
việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPNC trong 
giai đoạn khởi tố vụ án hình sự được hiểu là 
mối quan hệ TTHS mang tính phối hợp và chế ước 
dựa trên cơ sở nguyên tắc của TTHS, chức năng, 
nhiệm vụ của mỗi cơ quan nhằm bảo đảm việc áp 
dụng, thay đổi, hủy bỏ BPNC trong giai đoạn khởi 
tố được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, 
không xâm phạm quyền con người, quyền công 
dân, đồng thời góp phần phát hiện và khắc phục 
kịp thời các sai phạm tố tụng có thể xảy ra. 

Từ đó, có thể rút ra đặc điểm mối quan 
hệ này trong việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ 
BPNC trong giai đoạn khởi tố như sau:

³ Đào, A. T. (2018). Mối quan hệ tố tụng giữa Cơ quan Cảnh 
sát điều tra và Viện kiểm sát nhân dân trong TTHS Việt Nam 
hiện nay [Luận án Tiến sĩ Luật học, Viện Hàn lâm Khoa 
học Xã hội Việt Nam].
⁴ Nguyễn, V. Đ. (2015). Mối quan hệ giữa VKS và CQĐT 
trong tố tụng hình sự Việt Nam [Luận án Tiến sĩ Luật học, 
Trường Đại học Luật Hà Nội].
⁵ Trần, T. T. H. (2019). Mối quan hệ giữa CQĐT và VKS 
trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Nghệ 
An [Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội].
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tác giả, trên cơ sở quy định của BLTTHS hiện 
hành, trong việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ 
BPNC trong giai đoạn khởi tố thì quyền chế 
ước thuộc về VKS. Cụ thể:

Một là, quyền áp dụng BPNC của CQĐT 
bị giới hạn rõ ràng mặc dù CQĐT có quyền 
tự mình ra Lệnh, Quyết định áp dụng, thay 
đổi BPNC nhưng quyền này không tuyệt đối 
mà bị ràng buộc bởi hoạt động thực hành 
quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp 
của VKS. Ví dụ, trong trường hợp CQĐT ra 
lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn 
cấp hoặc gia hạn tạm giữ, thì Lệnh này phải 
có sự phê chuẩn của VKS trước khi thi hành; 
nếu xét thấy việc tạm giữ không có căn cứ 
hoặc không cần thiết thì VKS ra quyết định 
hủy bỏ quyết định tạm giữ và CQĐT ra quyết 
định tạm giữ phải trả tự do ngay cho người 
bị tạm giữ. Cơ chế này vừa bảo vệ quyền con 
người, vừa duy trì tính hợp pháp, minh bạch 
của quá trình tố tụng, thể hiện rõ tính chế ước 
của VKS trong hoạt động áp dụng, thay đổi 
BPNC của CQĐT.

Hai là, pháp luật quy định chặt chẽ về thủ 
tục và thời hạn áp dụng các BPNC, từ việc lập 
biên bản, thông báo cho người bị áp dụng, 
gia đình đến các cơ quan liên quan, buộc khi 
áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPNC trong giai 
đoạn khởi tố phải minh bạch, đúng trình tự 
và CQĐT phải chịu sự kiểm sát. 

Ba là, VKS đóng vai trò giám sát và phê 
chuẩn, không chỉ phê chuẩn lệnh, quyết định 
mà còn kiểm tra hồ sơ, đánh giá tính hợp 
pháp và hợp lý; nếu phát hiện vi phạm, VKS 
có quyền yêu cầu hủy bỏ hoặc tự mình hủy 
bỏ. Cơ chế này vừa bảo vệ quyền con người, 
vừa duy trì tính hợp pháp, minh bạch của quá 
trình tố tụng, thể hiện rõ tính chế ước trong 
hoạt động áp dụng BPNC của CQĐT.

Thứ hai, về hình thức của mối quan hệ, 
tức là cách thức thực hiện mối quan hệ giữa 
CQĐT và VKS trong việc áp dụng, thay đổi 
hoặc hủy bỏ BPNC trong giai đoạn khởi tố. 
Do BPNC được áp dụng trong giai đoạn đầu 
tiên của quá trình tố tụng trước khi có quyết 
định khởi tố vụ án nên những tài liệu, chứng 
cứ chứng minh tội phạm và người thực hiện 
hành vi phạm tội còn rất hạn chế. Mặt khác, 

trong việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPNC 
trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự. Tuy 
nhiên, có thể căn cứ các quy định Bộ luật Tố 
tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015, sửa đổi, bổ 
sung năm 2021, 2025 và các văn bản hướng 
dẫn để xác định nội dung và hình thức của 
mối quan hệ này, thể hiện ở quan hệ phối hợp 
và quan hệ chế ước.

 Quan hệ phối hợp được thể hiện chủ yếu 
qua sự trao đổi thông tin giữa CQĐT và VKS, 
việc nghiên cứu hồ sơ, xét phê chuẩn, giám 
sát và cùng thực hiện biện pháp, đảm bảo việc 
áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPNC có căn cứ, 
đúng pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của người bị áp dụng hay nói 
cách khác quan hệ phối hợp biểu hiện, rõ ràng 
về quyền, trách nhiệm của mỗi cơ quan, nhằm 
bảo đảm việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPNC 
đúng pháp luật. Cụ thể: CQĐT có thể tự mình 
hoặc đề xuất áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các 
BPNC nhưng phải thông báo kịp thời và đầy 
đủ cho VKS có thẩm quyền để kiểm sát tính 
có căn cứ, tính hợp pháp của việc áp dụng, 
thay đổi, hủy bỏ BPNC. Riêng một số BPNC 
như gia hạn tạm giữ, bắt người bị giữ trong 
trường hợp khẩn cấp CQĐT phải chuyển hồ 
sơ sang cho VKS để xét phê chuẩn. Nếu tài 
liệu đủ căn cứ phê chuẩn thì VKS phê chuẩn 
và gửi sang cho CQĐT thực hiện và ngược lại. 

Quan hệ chế ước trong TTHS là sự kiềm 
chế, kiểm soát lẫn nhau giữa VKS và CQĐT 
trong TTHS nhằm bảo đảm tính hợp pháp, 
khách quan, công bằng, ngăn ngừa lạm 
quyền và bảo vệ quyền con người. Đối tượng 
chế ước chủ yếu là các quyết định, hành vi 
tố tụng liên quan đến áp dụng, thay đổi, hủy 
bỏ BPNC. Trong quan hệ này, mức độ và 
phạm vi chế ước của VKS rõ ràng, đầy đủ và 
có hiệu lực cao hơn so với CQĐT. VKS được 
trao quyền kiểm tra, giám sát, yêu cầu, hủy 
bỏ, phê chuẩn/không phê chuẩn các quyết 
định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPNC trái 
pháp luật của CQĐT. Trong khi đó, CQĐT chỉ 
có thể kiến nghị, phản biện hoặc báo cáo cấp 
có thẩm quyền khi không đồng ý với quyết 
định của VKS, chứ không có quyền trực tiếp 
hủy bỏ hay buộc VKS phải chấp hành. Theo 
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tố trước khi thi hành như: Bắt người bị giữ 
trong trường hợp khẩn cấp, gia hạn tạm giữ. 

Trong việc thực hiện chế định này, VKS 
đã khẳng định vai trò kiểm soát quyền lực tư 
pháp mạnh mẽ, góp phần bảo vệ quyền con 
người, quyền công dân của người bị nghi 
thực hiện tội phạm. Cụ thể, trường hợp xét 
thấy không đủ căn cứ hoặc không thực sự cần 
thiết, VKS đã kịp thời yêu cầu CQĐT hủy bỏ 
hoặc không tiếp tục áp dụng BPNC, đồng thời 
trả tự do cho người bị buộc tội. Theo báo cáo 
tổng kết ngành Kiểm sát nhân dân trong giai 
đoạn nghiên cứu cho thấy, VKS các cấp đã 
không phê chuẩn 335 trường hợp bắt người 
bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, hủy hoặc 
không phê chuẩn gia hạn tạm giữ đối với 
hơn 1.493 người, đồng thời trả tự do cho hơn 
1.336 người bị tạm giữ6. Những con số này là 
minh chứng rõ ràng cho hiệu quả phối hợp 
giữa CQĐT và VKS, thể hiện cơ chế kiểm soát 
quyền lực tư pháp đang phát huy tác dụng, 
giúp ngăn ngừa việc giam giữ trái pháp luật, 
giảm thiểu nguy cơ oan sai từ giai đoạn đầu 
của quá trình tố tụng. 

Quan hệ phối hợp - chế ước giữa CQĐT 
và VKS đã được nâng cao hiệu quả nhờ tiếp 
tục thực hiện các quy chế phối hợp liên hành 
và trao đổi hồ sơ, tài liệu kịp thời đặc biệt là  
Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-
VKSNDTC-BCA-BQP ngày 19/10/2018 giữa 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, 
Bộ Quốc phòng về phối hợp giữa CQĐT và 
VKS trong việc thực hiện một số quy định của 
BLTTHS. Việc này giúp chuẩn hóa quy trình 
lập hồ sơ, xét và phê chuẩn một số BPNC. 
Đồng thời, VKS chủ động đánh giá tính cần 
thiết và căn cứ pháp lý của BPNC, yêu cầu bổ 
sung hồ sơ khi cần thiết, góp phần kiểm soát 
quyền lực, hạn chế sai sót và bảo vệ quyền lợi 
hợp pháp của người bị áp dụng BPNC.

3.2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân
Bên cạnh những chuyển biến tích cực, 

thực tiễn cho thấy vẫn còn một số hạn chế cần 
nhìn nhận nghiêm túc trong mối quan hệ giữa 
CQĐT và VKS trong việc áp dụng, thay đổi, 
hủy bỏ BPNC trong giai đoạn khởi tố. 

⁶ Báo cáo tổng kết công tác các năm 2021, 2022, 2023, 2024 
của ngành Kiểm sát nhân dân.

việc áp dụng BPNC sẽ hạn chế một số quyền 
con người, quyền công dân của người bị buộc 
tội trong một khoảng thời gian nhất định nên 
BLTTHS quy định trình tự, thủ tục áp dụng 
rất chặt chẽ. Cũng chính vì lẽ đó, trên thực 
tế, hình thức thực hiện mối quan hệ phối hợp 
này giữa CQĐT và VKS chủ yếu bằng văn bản 
theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền được quy 
định rất chặt chẽ về nội dung, hình thức trong 
BLTTHS; bên cạnh đó có thể thực hiện thông 
qua việc đối thoại, trao đổi trực tiếp giữa  
Điều tra viên và Kiểm sát viên, hoặc giữa lãnh 
đạo hai cơ quan thường được sử dụng để trao 
đổi thông tin cần thiết, kịp thời, nhưng không 
đòi hỏi tính pháp lý cao. Ngoài ra, hai cơ quan 
có thể tổ chức họp, trao đổi, đánh giá chứng 
cứ tài liệu và thống nhất áp dụng BPNC này 
trước khi CQĐT thực hiện. 

3. Thực tiễn mối quan hệ giữa Cơ quan 
điều tra và Viện kiểm sát trong việc áp dụng, 
thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn trong 
giai đoạn khởi tố vụ án hình sự

Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo tổng kết 
công tác ngành Công an và Kiểm sát từ 2021 
đến năm 2024; kết quả nghiên cứu của một 
số tác giả cùng việc sử dụng phương pháp 
trao đổi chuyên gia, phỏng vấn một số Điều 
tra viên, Kiểm sát viên đang công tác tại Thái 
Nguyên, Tuyên Quang, Hà Nội, Đà Nẵng, 
Thanh Hóa, Bình Định, Ninh Thuận, An 
Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Thành phố Hồ  
Chí Minh cho thấy thực tiễn áp dụng, thay 
đổi, hủy bỏ BPNC trong giai đoạn khởi tố 
biểu hiện như sau:

3.1. Kết quả đạt được 
Về phía CQĐT, các trường hợp áp dụng, 

thay đổi, hủy bỏ BPNC cơ bản tuân thủ đúng 
trình tự, thủ tục theo luật định, đảm bảo tính có 
căn cứ, tính hợp pháp của việc áp dụng, thay 
đổi, hủy bỏ BPNC. Cùng với đó, VKS cũng đã 
phát huy tốt vai trò thực hành quyền công tố, 
kiểm sát tốt việc khởi tố vụ án hình sự, trong 
đó có việc thực hành quyền công tố, kiểm sát 
tính có căn cứ, tính hợp pháp các lệnh, quyết 
định của CQĐT trong việc áp dụng, thay đổi, 
hủy bỏ BPNC, đặc biệt với những BPNC cần 
có sự phê chuẩn của VKS trong giai đoạn khởi 
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làm giảm hiệu quả quản lý và bảo vệ quyền 
lợi của người bị tạm giữ, cũng như dẫn đến 
những sai sót, hạn chế của cả CQĐT và VKS 
trong quá trình phối hợp.

Hai là, yếu tố tổ chức thực hiện: Sự phối 
hợp giữa Điều tra viên và Kiểm sát viên vẫn 
tồn tại nhiều bất cập. Không ít Điều tra viên 
chưa nắm vững hoặc vận dụng không chính 
xác các căn cứ pháp lý khi đề xuất áp dụng, 
thay đổi hoặc hủy bỏ BPNC. Thêm vào đó, 
việc gửi lệnh tạm giữ hoặc hồ sơ đề nghị phê 
chuẩn việc bắt người bị giữ trong trường hợp 
khẩn cấp, gia hạn tạm giữ chưa đúng thời 
hạn, đôi khi chỉ được gửi sau khi hoàn tất hồ 
sơ khởi tố, làm giảm hiệu quả kiểm sát kịp 
thời, dẫn đến tính chủ động trong kiểm soát 
quyền lực bị hạn chế.

4. Giải pháp nâng cao hiệu quả mối quan 
hệ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát 
trong việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện 
pháp ngăn chặn trong giai đoạn khởi tố vụ 
án hình sự

Trong bối cảnh cải cách tư pháp và thay 
đổi tổ chức bộ máy cơ quan tiến hành tố tụng, 
để bảo đảm mối quan hệ “phối hợp - chế ước” 
giữa CQĐT và VKS thực sự hiệu quả, cần 
triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, hoàn thiện cơ sở pháp lý. Cần sửa 
đổi, bổ sung và ban hành văn bản hợp nhất, 
văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành BLTTHS 
năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) nhằm 
khắc phục khoảng trống pháp luật hiện nay. 
Cụ thể, cần quy định rõ về thời điểm bắt đầu 
tính thời hạn tạm giữ trong trường hợp giữ 
người trong trường hợp khẩn cấp; quy định 
rõ ràng về căn cứ gia hạn tạm giữ; trình tự, 
thủ tục bắt người bị giữ trong trường hợp 
khẩn cấp. Những quy định này không chỉ 
giúp CQĐT có căn cứ pháp lý thống nhất khi 
áp dụng BPNC mà còn tạo điều kiện thuận lợi 
cho VKS trong việc kiểm sát, tránh tình trạng 
vận dụng tùy tiện, thiếu đồng bộ.

Thứ hai, nâng cao chất lượng hồ sơ, tài liệu 
đề nghị áp dụng BPNC. CQĐT cần tăng cường 
trách nhiệm trong việc lập và chuyển hồ sơ 
đề nghị phê chuẩn việc áp dụng BPNC, bảo 
đảm đầy đủ căn cứ pháp lý và tài liệu, tránh 

Thứ nhất, còn có trường hợp, mặc dù VKS 
đã phê chuẩn BPNC, nhưng sau đó buộc phải 
trả tự do cho người bị áp dụng. Hiện tượng 
này phản ánh chất lượng hồ sơ, tài liệu đề 
nghị của CQĐT chưa đảm bảo chặt chẽ và đầy 
đủ7, đồng thời cho thấy ở một số thời điểm, 
quá trình nghiên cứu, phê chuẩn của VKS 
chưa thực sự phát huy vai trò, dẫn đến việc 
áp dụng BPNC đôi khi mang tính hình thức 
hoặc thiếu thận trọng.

Thứ hai, vẫn còn tình trạng vi phạm về thời 
hạn phê chuẩn, hồ sơ gửi chậm hoặc thiếu tài 
liệu kèm theo của CQĐT, gây ảnh hưởng trực 
tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người bị áp 
dụng BPNC. Tình trạng này không chỉ làm 
giảm hiệu quả kiểm sát, mà còn tiềm ẩn nguy 
cơ vi phạm quyền con người ngay từ giai đoạn 
đầu tố tụng. Thực tế tại một số địa phương 
như Bình Định, Ninh Thuận, An Giang, Sóc 
Trăng, theo báo cáo công tác ngành Kiểm sát 
nhân dân năm 2022, cho thấy nhiều sai sót xảy 
ra trong việc kiểm sát hoạt động khởi tố và  
áp dụng BPNC, bao gồm việc lập hồ sơ, đề 
xuất phê chuẩn và theo dõi thi hành các quyết 
định của CQĐT.

Nguyên nhân của tình trạng trên, theo tác 
giả, xuất phát từ hai yếu tố:

Một là, yếu tố pháp lý: Quy định của 
BLTTHS năm 2015 về BPNC trong giai đoạn 
khởi tố như giữ người trong trường hợp khẩn 
cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn 
cấp, tạm giữ còn chưa có thật sự rõ ràng, 
đồng bộ, dẫn đến việc vận dụng trong thực 
tiễn còn nhiều khác biệt và chưa thống nhất. 
Khoản 1 Điều 117 BLTTHS năm 2015 chưa 
rõ khi nào cần áp dụng BPNC tạm giữ đối 
với người tự thú, đầu thú, dẫn đến khả năng 
CQĐT áp dụng tùy tiện với những trường 
hợp phạm tội ít nghiêm trọng, có nhân thân 
tốt. Thẩm quyền áp dụng BPNC tạm giữ đang 
mâu thuẫn giữa khoản 2 Điều 117 và khoản 4  
Điều 110 BLTTHS. Trình tự, thủ tục bắt người 
bị giữ trong trường hợp khẩn cấp cũng chưa 
cụ thể, gây cách hiểu khác nhau và thiếu 
thống nhất trong thực thi. Những bất cập này 

⁷ Phạm, H. (2025). BPNC tạm giữ theo quy định của BLTTHS 
từ thực tiễn huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre [Khóa luận tốt 
nghiệp, Trường Đại học Kiểm sát].
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Kết luận
Mối quan hệ giữa CQĐT và VKS trong 

việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPNC trong 
giai đoạn khởi tố vụ án hình sự là một bộ phận 
cấu thành quan trọng của cơ chế kiểm soát 
quyền lực trong TTHS Việt Nam. Mối quan hệ 
này được thiết lập trên cơ sở phân công chức 
năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan tiến hành tố 
tụng, đồng thời phản ánh yêu cầu kết hợp hài 
hòa giữa hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội 
phạm và bảo đảm quyền con người, quyền 
công dân. Thực tiễn cho thấy, thông qua cơ 
chế phối hợp gắn với chế ước, CQĐT và VKS 
đã từng bước bảo đảm tính có căn cứ, tính 
hợp pháp và tính cần thiết của việc áp dụng 
các BPNC ngay từ giai đoạn khởi tố, góp phần 
hạn chế oan, sai và phòng ngừa vi phạm tố 
tụng. Tuy nhiên, những bất cập của pháp luật 
và những hạn chế trong tổ chức thực hiện vẫn 
đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế 
pháp lý và nâng cao chất lượng vận hành mối 
quan hệ này. Trong bối cảnh cải cách tư pháp 
và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, việc củng cố và phát huy 
hiệu quả mối quan hệ giữa hai cơ quan trong 
áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPNC trong giai 
đoạn khởi tố không chỉ có ý nghĩa đối với việc 
nâng cao chất lượng giải quyết vụ án hình sự, 
mà còn góp phần hiện thực hóa các nguyên tắc 
bảo vệ quyền con người và bảo đảm pháp chế 
xã hội chủ nghĩa trong hoạt động tư pháp./.
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tình trạng VKS phê chuẩn nhưng sau đó 
buộc phải trả tự do cho người bị áp dụng. 
Song song với đó, VKS cần siết chặt quy 
trình nghiên cứu hồ sơ, phát huy vai trò thực 
hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư 
pháp, nâng cao chất lượng quyết định phê 
chuẩn hoặc không phê chuẩn.

Thứ ba, tăng cường phối hợp nghiệp vụ giữa 
CQĐT và VKS. Hai bên cần tiếp tục thực hiện 
nghiêm túc các quy chế phối hợp liên ngành 
hiện nay như Thông tư liên tịch số 04/2018, 
Thông tư liên tịch số 04/2025/TTLT-BCA-
VKSNDTC-TANDTC ngày 27/6/2025 của Bộ 
Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa 
án nhân dân tối cao quy định về phối hợp 
giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt 
động TTHS, quản lý, thi hành tạm giữ, tạm 
giam và thi hành án hình sự CQĐT và VKS 
địa phương cần chủ động xây dựng, ký kết 
quy chế phù hợp với đặc thù của từng địa 
phương, bảo đảm tính thống nhất, tạo hành 
lang pháp lý rõ ràng cho quá trình giải quyết 
vụ án hình sự, trong đó có việc áp dụng, thay 
đổi, hủy bỏ BPNC. Hai cơ quan cần thường 
xuyên sơ kết, tổng kết, trao đổi thông tin, 
chuyển giao hồ sơ kịp thời, tránh bỏ lọt tội 
phạm hoặc làm oan người vô tội. 

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin. Cần khai thác hiệu quả hệ thống hồ sơ 
điện tử, chữ ký số và cổng thông tin tố tụng 
để CQĐT gửi ngay hồ sơ, tài liệu đề nghị áp 
dụng hoặc gia hạn áp dụng BPNC đến VKS 
trong thời hạn luật định. Việc này không chỉ 
rút ngắn thời gian xử lý mà còn tạo sự minh 
bạch, dễ dàng kiểm tra, giám sát, đồng thời 
hạn chế sai sót do yếu tố chủ quan.

Thứ năm, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. 
Điều tra viên và Kiểm sát viên phải được bồi 
dưỡng thường xuyên về kỹ năng áp dụng 
BPNC, thực hành quyền công tố, kiểm sát 
việc áp dụng BPNC; cập nhật những điểm 
mới trong BLTTHS năm 2025 và các văn bản 
hướng dẫn. Đặc biệt, cần chú trọng đào tạo kỹ 
năng nhận diện tình huống khẩn cấp, kỹ năng 
phân tích tài liệu, chứng cứ và đánh giá tính 
cần thiết của việc áp dụng BPNC để hạn chế 
lạm dụng, bảo đảm tối đa quyền con người.


